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GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ 

TT Tên thuật ngữ Ý nghĩa 

1 
Tần suất lũ P = 10% 

(phƣơng án chỉnh trị) 

Lƣu lƣợng lũ đến hồ với tần suất 10%, tức 10 năm xảy ra 1 

lần (thời gian xảy ra là ngẫu nhiên); mƣa trên toàn bộ lƣu 

vực nhập lƣu tƣơng ứng với trận mƣa có tần suất P = 10%.  

2 
Tần suất lũ P = 5% 

(phƣơng án chỉnh trị) 

Lƣu lƣợng lũ đến hồ với tần suất 5%, tức 20 năm xảy ra 1 

lần (thời gian xảy ra là ngẫu nhiên); mƣa trên toàn bộ lƣu 

vực nhập lƣu tƣơng ứng với trận mƣa có tần suất P = 5%.  

3 
Tần suất lũ P = 2% 

(phƣơng án chỉnh trị) 

Lƣu lƣợng lũ đến hồ với tần suất 2%, tức 50 năm xảy ra 1 

lần (thời gian xảy ra là ngẫu nhiên); mƣa trên toàn bộ lƣu 

vực nhập lƣu tƣơng ứng với trận mƣa có tần suất P = 2%.  

4 
Tần suất lũ P= 1% 

(phƣơng án chỉnh trị) 

Lƣu lƣợng lũ đến hồ với tần suất 1%, tức 100 năm xảy ra 1 

lần (thời gian xảy ra là ngẫu nhiên); mƣa trên toàn bộ lƣu 

vực nhập lƣu tƣơng ứng với trận mƣa có tần suất P = 1%.  

5 KMH Kè mái bảo vệ bờ hữu 

6 KMT Kè mái bảo vệ bờ tả 

7 HT 
Trƣờng hợp địa hình hiện trạng (sông và các công trình 

chỉnh trị đã có, cơ sở hạ tầng hiện hữu) 

8 QH 

Trƣờng hợp địa hình khi có công trình chỉnh trị đề xuất (Có 

các công trình chỉnh trị đề xuất, địa hình cập nhật thêm các 

cơ sở hạ tầng theo phƣơng án quy hoạch) 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

I. Sự cần thiết phải điều chỉnh phƣơng án chỉnh trị 

Thành phố Kon Tum là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh, chảy qua thành phố có sông 

Đăk Bla là con sông lớn nhất của tỉnh Kon Tum và cũng là nhánh sông lớn nhất của sông Sê 

San. Tổng chiều dài đoạn sông Đăk Bla qua thành phố Kon Tum khoảng 22 km. Sông Đăk 

Bla bắt nguồn và chảy qua khu vực miền núi, cao nguyên nên mang đặc tính của sông miền 

núi đó là: độ dốc lòng sông lớn, lũ tập trung nhanh, tốc độ dòng chảy lớn, diện ngập lũ rộng. 

Khi chảy qua thành phố Kon Tum, nơi lũng sông mở rộng, lòng sông đƣợc tạo thành lớp bồi 

tích rất dày giống nhƣ sông đồng bằng; vì vậy vừa có đặc tính của sông miền núi vừa có đặc 

tính của sông đồng bằng. Đặc tính sông đồng bằng của đoạn này thể hiện ở biến động hình 

thái theo mặt bằng rất mạnh, sông chảy quanh co, có bãi bên rộng, bãi giữa lớn, lòng dẫn 

không ổn định, tình hình sạt lở bờ thƣờng xuyên diễn ra ở những khúc sông cong. Do đặc tính 

nhƣ vậy, trong vài thập kỷ qua đoạn sông Đăk Bla chảy qua thành phố Kon Tum thƣờng 

xuyên bị sạt lở, đe dọa các khu dân cƣ ven sông cũng nhƣ các cơ sở hạ tầng thành phố. Cầu 

Đăk Bla, cây cầu trọng yếu duy nhất qua thành phố vào những năm của thập kỷ 90 bị đe dọa 

sụp đổ vì sạt lở mố cầu. Đồng thời hiện tƣợng đổi dòng, đổi lạch chính cũng thƣờng xuyên 

xảy ra. Đặc tính sông miền núi duy trì trên đoạn sông này, thể hiện ở cƣờng suất lũ và tốc độ 

dòng lũ rất lớn, vào mùa lũ nƣớc dâng cao ngập tràn các khu vực dân cƣ ven sông Đăk Bla 

ảnh hƣởng rất nhiều tới dân sinh, KTXH thành phố. Trƣớc tình hình đó, tỉnh cũng đã ban 

hành Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 phê duyệt phƣơng án chỉnh trị sông Đăk 

Bla. Tuy nhiên qua thời gian thực hiện vẫn còn một số vấn đề cần đƣợc xem xét, đánh giá, 

điều chỉnh. Cụ thể: 

- Hiện nay, hiện trạng và quy hoạch sử dụng bãi sông, lòng sông, phát triển cơ sở hạ 

tầng dọc hai bên bờ sông Đăk Bla có nhiều thay đổi so với phƣơng án chỉnh trị sông theo QĐ 

49 năm 2014, cụ thể: 

(1). Phương án chỉnh trị sông Đăk Bla được phê duyệt gồm: (i). Xây dựng kè lát mái 

bảo vệ bờ tại thƣợng lƣu cầu Đăk Bla, thƣợng lƣu cầu Kon Klor, hạ lƣu cầu Đăk Bla; (ii). Kè 

mỏ hàn bảo vệ bờ và đẩy chủ lƣu ra xa; (iii). Công trình cắt dòng; (iv). Nạo vét; (v). Xây dựng 

02 đập dâng (đập số 1 sau hạ lƣu cầu treo Kon Klor, đập số 2 sau Ngục Kon Tum); (vi). 

Tuyến đê bảo vệ bờ Bắc. 

(2). Hiện tại đã thực hiện xây dựng một số công trình chỉnh trị: (i) Kè lát mái bảo vệ bờ 

tại thƣợng lƣu cầu Đăk Bla, một số đoạn kè tại hạ lƣu cầu Đăk Bla; (ii) Đập dâng số 2 sau 

Ngục Kon Tum. 

(3). Các công trình chưa thực hiện phương án chỉnh trị sông: (i). Kè lát mái bảo vệ bờ 

tại thƣợng lƣu cầu Kon Klor, hạ lƣu cầu Đăk Bla; (ii). Kè mỏ hàn bảo vệ bờ và đẩy chủ lƣu ra 

xa; (iii). Công trình cắt dòng; (iv). Nạo vét; (v). Đập số 1 sau hạ lƣu cầu treo Kon Klor; (vi). 

tuyến đê bảo vệ bờ Bắc. 

(4). Sự thay đổi của các yếu tố liên quan: khí tƣợng thủy văn, Biến đổi khí hậu. 

(5). Sự thay đổi các công trình hạ tầng đã được xây dựng trên sông và hai bên bờ sông 

nhƣ: cầu Đăk Bla (cầu Đƣờng tránh), cầu Trung tâm hành chính, đập dâng nƣớc kết hợp cầu 

giao thông, cầu số 3 – Km 0+887…. 

(6). Thay đổi loại đô thị của thành phố Kon Tum: Theo Nghị quyết số 12/2012/NQ-

HĐND ngày 12/7/2012 về quy hoạch phát triển mạng lƣới đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 

2020, định hƣớng đến năm 2025: thời điểm xây dựng quy hoạch chỉnh trị sông Đăk Bla 

(2014) thành phố Kon Tum thuộc đô thị loại III; hiện tại (2023) thành phố Kon Tum là đô thị 

loại II. Sự phát triển thành phố cần sử dụng tối đa quỹ đất để phát triển kinh tế xã hội. Để có 

thể khai thác tối đa quỹ đất 2 bên bờ sông cần thiết phải xác định đƣợc lƣu lƣợng thoát lũ, 
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mực nƣớc thoát lũ và tuyến thoát lũ của sông, từ đó có các giải pháp tƣơng ứng để bảo vệ quỹ 

đất này. 

- Ảnh hƣởng của các công trình thủy điện trên lƣu vực nghiên cứu: Đặc điểm hình thái 

và tình hình dòng chảy của đoạn sông Đăk Bla qua thành phố Kon Tum chịu ảnh hƣởng của 

các công trình thủy điện lớn ở thƣợng nguồn và hạ nguồn:  

+ Thượng nguồn: gồm các công trình thủy điện Thƣợng Kon Tum, thủy điện Đăk Bla 1, 

Hồ chứa nƣớc cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla. 

+ Hạ nguồn: thủy điện Yaly (đoạn sông này nằm ở khu vực cửa vào của hồ chứa, đó là 

vùng nƣớc dâng (là khu vực có biến động nhiều nhất do sự thay đổi của mực nƣớc hồ từ vận 

hành thủy điện) của hồ Yaly, tạo nên sự bất lợi về biến động dòng chảy và biến động hình thái 

đoạn sông Đăk Bla khu vực thành phố Kon Tum. Ngoài ra còn chịu ảnh hƣởng của việc vận 

hành xả lũ của thủy điện Plei Krong trên sông Krông Pô Kô. 

 
Hình 0.1. Sơ đồ hệ thống hồ thủy điện, thủy lợi sông Sê San 
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Với những lý do trên, việc Tư vấn Điều chỉnh Phương án chỉnh trị sông Đăk Bla 

đoạn qua thành phố Kon Tum trong điều kiện Biến đổi khí hậu để khắc phục tình trạng trên 

và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, phòng chống những bất lợi do tác động 

dòng chảy và lòng dẫn sông Đăk Bla nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho địa phƣơng 

rất cần thiết và cấp bách. 

 II. Mục tiêu của dự án 

- Rà soát, điều chỉnh phƣơng án chỉnh trị sông Đăk Bla đoạn qua thành phố Kon Tum 

đã đƣợc phê duyệt tại QĐ số 49/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 và đoạn sông nối tiếp với 

thƣợng lƣu, phù hợp với quy hoạch đô thị, phát triển thành phố để phù hợp với tình hình sử 

dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực dự án, nâng cao mức đảm bảo chống lũ, 

thích ứng với điều kiện BĐKH. 

- Dự báo diễn biến lòng dẫn đoạn sông Đăk Bla tới năm 2050 để xác định đƣờng bao 

tuyến chỉnh trị. 

- Xác định tuyến thoát lũ để đảm bảo an toàn thoát lũ theo các tần suất yêu cầu làm cơ 

sở để quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội. 

- Đề xuất giải pháp chỉnh trị sông Đăk Bla để ổn định, chống sạt lở bờ và tạo cảnh quan, 

môi trƣờng dọc hai bờ sông Đăk Bla trong điều kiện BĐKH trƣớc các tác động bất lợi của lũ, 

ngập lụt, bồi lắng lòng sông,... 

- Định hƣớng đầu tƣ phát triển bền vững các công trình hạ tầng, khu đô thị dọc 2 bờ 

sông Đăk Bla. 

III. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Sông Đăk Bla, quá trình vận hành của các công trình thủy lợi, thủy điện, công trình 

chỉnh trị trên sông và các công trình cơ sở hạ tầng khác có liên quan. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Toàn bộ sông Đăk Bla và các lƣu vực có liên quan. 

IV. Cách tiếp cận và phƣơng pháp thực hiện 

4.1. Cách tiếp cận 

Để đạt đƣợc những mục tiêu đề ra, trong dự án này chúng tôi sử dụng các cách tiếp cận 

khác nhau bao gồm: phân tích đánh giá, kế thừa các kết quả đã có, các phƣơng pháp nghiên 

cứu đã đƣợc áp dụng, tiếp cận khoa học (ứng dụng các công nghệ tiên tiến, các công cụ tính 

toán) để giải quyết các nội dung của dự án, cụ thể nhƣ sau: 

Tiếp cận tổng hợp: từ việc khảo sát, thu thập, điều tra, phỏng vấn, quan sát, đánh giá 

thực tế để cập nhật thông tin, sử dụng có chọn lọc các kết quả nghiên cứu đã đƣợc thực hiện 

có liên quan đến nội dung của dự án; cách xây dựng bản đồ ngập lụt liên hệ đến khu vực 

nghiên cứu để tìm ra các bất cập và giải quyết chúng trong gói thầu.  

Tiếp cận kế thừa: Kế thừa những đề tài, dự án đã đƣợc thực hiện có liên quan đến gói 

thầu này. Tận dụng tối đa các tài liệu sẵn có nhằm tiết kiệm chi phí cho dự án. Chỉ ra đƣợc 

những tồn tại của những tài liệu thu thập đƣợc để từ đó đề ra phƣơng án khảo sát bổ sung. 

Tiếp cận toàn diện: xác định phạm vi nghiên cứu của dự án là toàn bộ lƣu vực sông Đăk 

Bal trong đó vùng chính tập trung ở Thành phố Kon Tum và một số huyện lân cận phía hạ du 

các hồ chứa, để giải quyết các nội dung của dự án, ngoài việc sử dụng các kết quả đã có, các 

tiến bộ về khoa học kỹ thuật hiện nay, các công cụ tính toán hiện đại và phƣơng pháp nghiên 

cứu tiên tiến nhằm có đƣợc những kết quả tốt nhất thì các kết quả này cần phải đƣợc kiểm 

nghiệm, đối chứng so với thực tế bằng việc tiếp cận với các nhà khoa học, các nhà quản lý và 

cả những ngƣời dân trực tiếp sinh sống tại các địa phƣơng. 

Tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực: Đây là dự án có tính chất tổng hợp của các ngành: thủy 

lợi, phòng tránh thiên tai, quy hoạch… nên cần có một cách nhìn tổng quát tất cả các vấn đề. 
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Từ đó tổng hợp, đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng có liên quan đến nội dung dự án và đƣa ra 

hƣớng giải quyết hợp lý nhất. 

Tiếp cận khoa học: ứng dụng chọn lọc các phƣơng pháp và công cụ nghiên cứu tiên tiến 

để giải quyết các nội dung của dự án. Chọn lọc các kết quả nghiên cứu, các công nghệ phù 

hợp để ứng dụng trong dự án (ví dụ: công nghệ dự báo lũ, xây dựng bản đồ ngập lụt, công 

nghệ truyền và xử lý thông tin,…).  Nghiên cứu sẽ ứng dụng các phần mềm tiên tiến hiện nay 

nhƣ phần mềm tính toán thủy văn, thủy lực thuộc họ MIKE, các phần mềm về xây dựng và xử 

lý dữ liệu bản đồ nhƣ Arc Gis, Map Info …đồng thời sử dụng phần mềm để tiếp nhận, xử lý 

kết quả. 

4.2. Phƣơng pháp thực hiện 

Phương pháp điều tra, khảo sát và thu thập: Thu thập tài liệu về lĩnh vực liên quan đến 

nội dung dự án bằng cách: Sử dụng Internet, nguồn sách báo, tài liệu khảo sát thực địa, liên hệ 

với các cơ quan quản lý để thu thập các tài liệu liên quan,… để tìm và chọn lọc những số liệu 

cần thiết, phục vụ cho việc thực hiện dự án. 

Phương pháp khảo sát địa hình bằng công nghệ mới:  

- Khảo sát địa hình sử dụng các thiết bị hiện đại nhƣ máy đo Vệ tinh kết hợp với thiết bị 

bay không ngƣời lái Fly cam và phần mềm giải đoán hình ảnh từ Flycam.  

 - Khảo sát địa hình bằng công nghệ đo RTK kết hợp với hồi âm đo sâu để tiết kiệm thời 

gian khảo sát. 

Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết: từ các dữ liệu thu thập đƣợc, tiến hành 

tổng hợp, phân tích để đánh giá những vấn đề liên quan đến nội dung dự án nhƣ chất lƣợng 

công trình, hiện trạng quản lý và công tác quy hoạch và Phòng, chống thiên tai, chỉnh trị sông 

Đak Bla từ đó chỉ ra những kết quả có thể kế thừa và những điểm còn tồn tại, hạn chế cần 

khắc phục trong dự án. 

Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết: Sắp xếp các tài liệu đã thu thập, 

nghiên cứu đƣợc thành hệ thống logic chặt chẽ theo từng lĩnh vực, từng vấn đề khoa học để sử 

dụng cho việc thực hiện dự án một cách thuận lợi nhất. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh 

về dự án. 

Phương pháp mô hình toán: Sử dụng phƣơng pháp tính toán mƣa - dòng chảy, lƣu 

lƣợng, mực nƣớc, diễn biến bồi xói và ngập lụt bằng các phần mềm công nghệ. Mô hình họ 

MIKE là một mô hình có nhiều ƣu điểm so với các mô hình toán khác nên đƣợc lựa chọn sử 

dụng trong dự án này. Các module trong mô hình đƣợc sử dụng bao gồm: MIKE NAM; 

MIKE 11 (HD), MIKE 21FM dùng để tính toán diễn biến quá trình lƣu lƣợng, mực nƣớc, 

ngập lụt trên sông, diễn biến bồi xói để làm cơ sở đề xuất giải pháp và xây dựng phƣơng án 

chỉnh trị. 

Phương pháp bản đồ và GIS: Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) và quản lý toàn bộ thông 

tin trong lƣu vực, phân tích các thông tin và đề xuất giải pháp, đánh giá tình hình ngập lụt, 

đánh giá diễn biến bồi xói.  

Phương pháp tham vấn chuyên gia: Vì đây là dự án quản lý nguồn nƣớc tổng hợp nên 

nội dung của dự án có liên quan đến một số lĩnh vực chuyên sâu khác, vì vậy đòi hỏi phải có 

sự cộng tác của các chuyên gia nhiều chuyên ngành liên quan đặc biệt là các chuyên gia về 

kinh tế - xã hội, chuyên gia biến đổi khí hậu. Ngoài ra, các sản phẩm của dự án này sẽ trực 

tiếp đƣợc các địa phƣơng trong vùng dự án sử dụng trong công tác phòng chống thiên tai và 

định hƣớng Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 2 bên sông Đak Bla. Do đó, trong quá trình 

thực hiện cũng nhƣ trƣớc khi kết thúc dự án, đơn vị tƣ vấn đã thƣờng xuyên trao đổi, xin ý 

kiến tham vấn đối với các nhà quản lý ở các địa phƣơng để góp ý hoàn thiện các sản phẩm.  
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V. Các căn cứ để thực hiện 

5.1. Các văn bản pháp lý 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 

ngày 17/6/2020; 

- Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi một số 

điều của Luật PCTT và Luật Đê điều. 

- Luật Tài nguyên nƣớc số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; 

- Luật khí tƣợng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010; 

- Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định lập, quản lý 

hành lang bảo vệ nguồn nƣớc; 

- Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý 

cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật khí tƣợng thủy văn; 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khí tƣợng thủy văn; 

-  Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

  - Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/07/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. 

 - Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17/06/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết việc 

lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; Phòng, chống lũ của 

tuyên sông có đê 

 - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý chất lƣợng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

 - Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình; 

 - Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tƣ 

xây dựng;  

- Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Phê 

duyệt Phƣơng án chỉnh trị sông Đăk Bla  đoạn qua thành phố Kon Tum 

- Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban 

hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lƣu vực sông Sê San. 

- Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc Phê 

duyệt Chiến lƣợc Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban 

hành Danh mục lƣu vực sông liên tỉnh; 

- Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tƣớng Chính phủ Ban hành danh 

mục đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nƣớc quan trọng đặc biệt; 
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- Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT ngày 11/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

về việc ban hành Danh mục nguồn nƣớc liên tỉnh và Danh mục nguồn nƣớc liên quốc gia 

(nguồn nƣớc mặt); 

- Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban 

hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lƣu vực sông Sê San; 

 - Thông tƣ 13/2019/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hƣớng dẫn phƣơng 

pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lƣợng công trình; 

- Thông tƣ 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định 

mức xây dựng; 

- Văn bản số 5195/BTNMT-TNN ngày 22/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy 

định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; 

- Văn bản số 2077/BTNMT-TNN ngày 05/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

V/v đôn đốc thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính 

phủ; 

- Văn bản số 39/UBMC ngày 01/4/2022 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam về việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; 

- Quyết định 1478/QĐ-UBND ngày 23/11/2009 của UBND tỉnh Kon Tum V/v phê 

duyệt Phƣơng án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Ialy. 

- Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-UBND, ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Đề cƣơng nhiệm vụ Điều chỉnh Phƣơng án Chỉnh trị sông Đăk Bla đoạn qua thành phố 

Kon Tum; 

- Văn bản số 1156/UBND-HTKT, ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc 

kinh phí lập điều chỉnh Phƣơng án chỉnh trị sông Đăk Bla đoạn qua thành phố Kon Tum; 

- Quyết định số 440/QĐ-SNN, ngày 24/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt 

dự toán thực hiện nội dung điều chỉnh Phƣơng án chỉnh trị sông Đăk Bla đoạn qua thành phố 

Kon Tum;  

 - Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu gói thầu: Điều chỉnh Phƣơng án chỉnh trị sông Đăk Bla đoạn qua thành phố 

Kon Tum; 

- Văn bản số 3829/UBND-KTTH ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc 

cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh Phƣơng án chỉnh trị sông Đăk Bla đoạn qua thành phố 

Kon Tum; 

- Quyết định số 578/QĐ-SNN, ngày 14/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc 

điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2022; 

- Hợp đồng số 15/2022/HĐ-TVĐCPACTS ngày 08/12/2022 giữa Chi cục Thủy lợi tỉnh 

Kon Tum và Liên danh Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên – Trung tâm 

Chính sách và Kỹ thuật thủy lợi về việc thực hiện gói thầu Điều chỉnh Phƣơng án chỉnh trị 

sông Đăk Bla đoạn qua thành phố Kon Tum; phần giá trị thực hiện của Viện Khoa học Thủy 

lợi miền Trung và Tây Nguyên; 

5.2. Các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thuỷ lợi, QCVN 04 - 05: 2012/BNNPTNT 

- Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình Thủy lợi 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật TCKT 03:2015 Hƣớng dẫn xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ 

chứa nƣớc.Tiêu chuẩn kỹ thuật kèm theo Quyết định số 3587/QĐ-BNN-TCTL ngày 

04/9/2015. 

- Tiêu chuẩn ngành 14TCN 84 - 91: Công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ - Quy trình 

thiết kế. 
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- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8419 - 2010: Công trình Thủy lợi - Thiết kế công trình 

bảo vệ bờ sông để chống lũ; 

 - TCVN 9902:2016:  Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8302:2009: Quy hoạch phát triển thủy lợi. Quy định chủ 

yếu về thiết kế. 

- Các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan. 

- Tiêu chuẩn tính toán các đặc trƣng thuỷ văn thiết kế TCVN 13615-2022. 

- Các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan. 
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CHƢƠNG 1. ĐÁNH GIÁ PHƢƠNG ÁN CHỈNH TRỊ ĐÃ ĐƢỢC DUYỆT THEO 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/QĐ-UBND NGÀY 14/01/2014 

 

I.  Tổng quan về phƣơng án chỉnh trị duyệt tại Quyết định số 49 

Ngày 16/01/2014 UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt Phƣơng án chỉnh trị sông Đăk Bla đoạn qua thành phố Kon Tum. Các nội dung 

cụ thể về phƣơng án chỉnh trị sông Đăk Bla đoạn qua thành phố Kon Tum bao gồm: 

(1). Tên Phƣơng án: Phƣơng án chỉnh trị sông ĐăkBla đoạn qua thành phố Kon Tum. 

(2). Chủ đầu tƣ: Ban Quản lý các Dự án 98. 

(3). Tổ chức tƣ vấn khảo sát, lập Phƣơng án: Công ty cổ phần Thƣơng mại Công nghệ 

và Xây dựng.  

 (4). Mục tiêu lập Phƣơng án: Tập trung giải quyết các nội dung cụ thể nhƣ sau: 

- Bảo vệ bờ, giảm ngập lụt vùng ven sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum.  

- Lồng ghép quy hoạch chỉnh trị sông Đăk Bla đồng bộ với quy hoạch đô thị, phát 

triển thành phố để đạt đƣợc hiệu quả cao nhất; xác định phạm vi biên thoát lũ để bố trí các 

khu vực xây dựng công trình kiên cố, tạm thời… góp phần vào việc phát triển và xây dựng cơ 

sở hạ tầng của thành phố một cách tổng thể,  đồng bộ. 

- Tạo ra dòng chảy ổn định, êm thuận của sông Đăk Bla; tăng khả năng thoát lũ qua 

các đoạn thắt hẹp, giảm ngập lụt vùng thƣợng lƣu và nâng cao mực nƣớc sông ĐăkBla vào 

mùa kiệt, tạo nguồn nƣớc và cảnh quan cho thành phố Kon Tum. 

(5). Nhiệm vụ của Phƣơng án: 

- Xây dựng và lựa chọn phƣơng án chỉnh trị sông Đăk BLa để đạt đƣợc các mục tiêu 

trên. 

- Xây dựng và lựa chọn quy mô, vị trí kè bảo vệ bờ, hình thức kết cấu kè hai bên bờ 

sông. 

- Đƣa ra các phƣơng án dâng nƣớc bằng các hình thức đập dâng để tạo nguồn nƣớc, 

cảnh quan môi trƣờng cho sông Đăk Bla đoạn qua thành phố Kon Tum vào mùa kiệt.  

(6). Phạm vi khảo sát, nghiên cứu: Sông Đăk Bla đoạn qua thành phố Kon Tum với 

chiều dài khoảng 21km. Cách từ thƣợng lƣu cầu KonKlor khoảng 6,5km, xã Đăk Bla đến hạ 

lƣu cầu Sắt Kon Rơ Bàng khoảng 7km, xã Vinh Quang. 

 (7). Kết quả khảo sát, nghiên cứu, tính toán của Phƣơng án: 

 7.1 Về mục tiêu ổn định lòng dẫn, bảo vệ bờ chống sạt lở: Trên cơ sở các cơ sở khoa 

học và mô hình toán MIKE 21 FM, đã tính toán quy hoạch các công trình sau: 

 a) Công trình bảo vệ bờ ổn định lòng dẫn: Tại các đoạn cong và các đoạn có xu hƣớng 

mất ổn định và kết hợp với tuyến kè bảo vệ bờ đã xây dựng, cụ thể: 

* Kè lát mái bảo vệ bờ:  

- Thƣợng lƣu cầu Đăk Bla: Tuyến kè kéo dài nối tiếp với tuyến kè lát mái xây dựng 

vào năm 2011 cho tới cầu Kon Klor. Đây là đoạn sông mất ổn định nhất và hai bên bờ sông là 

khu dân cƣ đông đúc nhằm đảm bảo ổn định. 

 - Thượng lưu cầu Kon Klor: Tuyến kè bảo vệ bờ trái ở khu vực bờ lõm đoạn sông cong 

thôn Kon Klor 2 và tuyến kè bảo vệ bờ phải khu vực bờ lõm sông cong thôn Kon Mơ Nay và 

khu vực Nhà máy nước. 

- Hạ lƣu cầu Đăk Bla: 

+ Tuyến kè bảo vệ bờ trái khu vực bờ lõm đoạn sông  cong thôn 2,3 xã Đoàn Kết; 

+ Tuyến kè bảo vệ bờ phải khu vực bờ lõm sông cong đoạn nhà máy đƣờng; 

+ Tuyến kè bảo vệ bờ trái khu vực thôn Phƣơng Quý 2 và Kon Hong Lah. 

 * Kè mỏ hàn bảo vệ bờ và đẩy chủ lƣu ra xa bờ: Đƣợc quy hoạch ở các đoạn trọng yếu  

là: 

- Khu vực thôn Kon Mơ Nay (đoạn nhà máy nước) kết hợp kè lát mái và 6 kè mỏ hàn. 

- Khu vực xã Kon Rơ Bàng kết hợp với kè lát mái và 6 kè mỏ hàn. 

 b) Công trình cắt dòng giảm sức ép vào khu vực bờ lõm đang bị xói lở: 
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 - Cắt dòng bãi bên bờ trái cầu Đăk Bla thuộc phƣờng Lê Lợi để giảm thiểu sự công 

phá vào bờ lõm bên phải cầu Đăk Bla thuộc phƣờng Quyết Thắng và khai thác quỹ đất bãi 

sông. 

 - Cắt dòng bãi bên bờ trái khu vực nhà máy đƣờng giảm thiểu công phá vào bờ lõm 

bên phải. 

         7.2. Về mục tiêu tăng khả năng thoát lũ, giảm thiểu ngập lũ và xác định các biên ngập 

lũ: 

 Báo cáo đã tính toán mô phỏng phạm vi ngập lũ tƣơng đƣơng với các cấp báo động lũ 

và cấp lũ siêu cao. Từ đó xác định đƣợc biên ngập lũ của các vùng ngập thƣờng xuyên, vùng 

bán ngập và vùng ngập lũ siêu cao làm cơ sở cho quy hoạch đô thị; cụ thể: 

 - Nạo vét mở rộng đoạn sông thắt hẹp để tăng khả năng thoát lũ: Vị trí nạo vét là hai 

khu vực thắt hẹp từ  phƣờng Lê Lợi tới xã Đoàn Kết và từ thôn Kon Rơ Bàng tới thôn Kon 

Hong Lah. Giải pháp nạo vét chỉ mang tính chất tƣơng đối vì độ chênh giữa mực nƣớc nạo vét 

và mực nƣớc lũ là rất lớn, hiệu quả của nạo vét không cao. 

- Tƣơng lai xa, khi kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum và thành phố Kon Tum phát triển 

mạnh phải đƣợc bảo vệ với tần suất an toàn lớn hơn thì giải pháp lên đê bao thành phố, giảm 

thiểu ngập lũ là cần thiết để chống đƣợc các lũ siêu cao uy hiếp thành phố. 

Nhƣ vậy trong giai đoạn trƣớc mắt giải pháp phi công trình vẫn là cơ bản cho nhiệm 

vụ phòng chống lũ cho thành phố Kon Tum. Công tác dự báo cảnh báo, di dời dân lên các khu 

vực cao bên trong thành phố là vô cùng cần thiết và đạt hiệu quả cao trong điều kiện hiện nay. 

         7.3.Về mục tiêu đa ngành và chỉnh trang đô thị:  

Sông Đăk Bla, mùa kiệt kéo dài khoảng 8 tháng, dòng chảy sông Đăk Bla cạn kiệt, 

lòng sông, bãi sông lộ trơ sỏi cuội, việc lấy nƣớc cho các nhà máy nƣớc và các trạm bơm 

nƣớc theo quy mô hộ gia đình bị hạn chế rất nhiều, đồng thời cảnh quan môi trƣờng sinh thái 

đoạn sông chảy trong trung tâm Thành phố cũng bị ảnh hƣởng. Để khắc phục tình trạng trên, 

kiến nghị xây dựng hai đập dâng nƣớc để dâng cao đầu nƣớc và tạo cảnh quan cho thành phố 

tại khu vực nhà ngục Kon Tum với cao trình đập dâng là +516m và tại hạ lƣu cầu Kon Klor 

với cao trình đập dâng là +518m. 

       Kết cấu đập: Đập dâng bê tông 

        7.4. Tuyến đê bảo vệ bờ Bắc: 

    *Tuyến đê bờ Bắc dự kiến nhƣ sau:  

- Bắt đầu từ sƣờn đồi thôn Kon Jơ Dri bảo vệ khu vực dân cƣ thôn Kon Jơ Dreh, Kon 

Xach, Kon Slam, Kon Klor, bám theo tuyến đƣờng dọc sông và khu dân cƣ gần cầu Kon Klor. 

- Từ cầu Kon Klor chạy song song với tuyến kè đã và sẽ xây dựng cho tới hết khu vực 

Nhà ngục Kon Tum. Khu vực cầu Đăk Bla, những khu vực có tuyến đi sát bờ sông, diện tích 

đất ít có thể áp dụng đê dạng tƣờng đứng bê tông để giảm thiểu diện tích và phù hợp với cảnh 

quan. 

- Từ nhà ngục Kon Tum tuyến đê bám theo khu dân cƣ và đƣờng giao thông cho tới 

thôn Plel Klếch. 

     *Cao trình đỉnh kè: 

     Để bảo vệ an toàn khu dân cƣ bờ Bắc, cao trình đê lấy tƣơng ứng theo cao trình lũ 

thiết kế 1% tại trạm thủy văn Kon Tum nằm ở hạ lƣu cầu Kon Klor. Cao trình cụ thể từng 

đoạn đê đƣợc tính trên cơ sở cao trình lũ 1% cộng thêm cao trình gia tăng theo đúng tiêu 

chuẩn thiết kế đê. Độ dốc đê dọc bờ Bắc tính theo độ đốc mực nƣớc lũ 1%. 

 (8). Tổng kinh phí dự kiến: 4.645,7 tỷ đồng. 

 (9). Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách Nhà nƣớc và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

(10). Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 - 2028. 
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Hình 1.1. Phương án chỉnh trị theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 đã duyệt 
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II. Tình hình thực hiện phƣơng án chỉnh trị theo Quyết định số 49 

Hiện nay mới chỉ có một số hạng mục công trình theo phƣơng án chỉnh trị sông tại 

Quyết định số 49/QĐ-UBND năm 2014 đƣợc thực hiện. Cụ thể: 

TT 
Phƣơng án chỉnh trị theo QĐ số 

49/QĐ-UBND 

Các công trình chỉnh 

trị đã thực hiện 

Các công trình chƣa 

thực hiện 

1 

- Kè lát mái bảo vệ bờ: 

+ Thượng lưu cầu Đăk Bla: Tuyến kè 

kéo dài nối tiếp với tuyến kè lát mái 

xây dựng vào năm 2011 tới cầu Kon 

Klor (kè mái hữu 3) 

+ Thượng lưu cầu Kon Klor: Tuyến 

kè bảo vệ bờ trái ở khu vực bờ lõm 

đoạn sông cong thôn Kon Klor 2 (kè 

mái tả 1) và tuyến kè bảo vệ bờ phải 

khu vực bờ lõm sông cong thôn Kon 

Mơ Nay (kè mái hữu 2) và khu vực 

Nhà máy nƣớc (kè mái hữu 1). 

+ Hạ lưu cầu Đăk Bla: 

 Tuyến kè bảo vệ bờ trái khu vực 

bờ lõm đoạn sông cong thôn 2, 3 xã 

Đoàn Kết (kè mái tả 4, kè mái tả 5). 

 

 

 Tuyến kè bảo vệ bờ phải khu vực 

bờ lõm sông cong đoạn nhà máy 

đƣờng (kè mái hữu 5, kè mái hữu 6) 

 

 

 

 

 

 Tuyến kè bảo vệ bờ trái khu vực 

thôn Phƣơng Quý 2 và Kon Hong 

Lah 

- Kè lát mái bảo vệ bờ: 

+ Thượng lưu cầu Đăk 

Bla: đã xây dựng kè lát 

mái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Hạ lưu cầu Đăk Bla: 

 

 

 

 

 

 Tuyến kè bảo vệ bờ 

phải khu vực bờ lõm 

sông cong đoạn nhà máy 

đƣờng: kè mái hữu 5: đã 

xây dựng đoạn kè ở 

thƣợng lƣu, phần hạ lƣu 

chƣa xây dựng;  

 

 

 

 

 

 

+ Thượng lưu cầu Kon 

Klor: Chƣa xây dựng 

kè lát mái. 

 

 

 

 

+ Hạ lưu cầu Đăk Bla: 

 Tuyến kè bảo vệ 

bờ trái khu vực bờ lõm 

đoạn sông cong thôn 2, 

3 xã Đoàn Kết: chƣa 

xây dựng kè.  

 Tuyến kè bảo vệ 

bờ phải khu vực bờ 

lõm sông cong đoạn 

nhà máy đƣờng: kè 

mái hữu 5: phần hạ lƣu 

chƣa xây dựng; kè mái 

hữu 6: chƣa xây dựng 

kè. 

 Tuyến kè bảo vệ 

bờ trái khu vực thôn 

Phƣơng Quý 2 và Kon 

Hong Lah: chƣa xây 

dựng kè. 

2 

- Kè mỏ hàn bảo vệ bờ và đẩy chủ 

lƣu ra xa bờ: 

+ Khu vực thôn Kon Mơ Nay (đoạn 

nhà máy nước) kết hợp kè lát mái và 

6 kè mỏ hàn; 

+ Khu vực xã Kon Rơ Bàng kết hợp 

với kè lát mái và 6 kè mỏ hàn. 

 

Chƣa thực hiện 

3 

- Công trình cắt dòng: 

+ Cắt dòng bãi bên bờ trái cầu Đăk 

Bla thuộc phƣờng Lê Lợi 

+ Cắt dòng bãi bên bờ trái khu vực 

 

Chƣa thực hiện 
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nhà máy đƣờng. 

4 

- Đập dâng: 

+ Đập dâng số 1 tại hạ lƣu cầu Kon 

Klor với cao trình là +518m 

+ Đập dâng số 2 tại khu vực nhà ngục 

Kon Tum với cao trình là +516m 

+ Đã xây dựng đập dâng 

số 2. 

+ Chƣa xây dựng đập 

dâng số 1. 

5 

- Tuyến đê bảo vệ bờ Bắc: 

+ Từ sƣờn đồi thôn Kon Jơ Dri bảo vệ 

khu vực dân cƣ thôn Kon Jơ Dreh, 

Kon Xach, Kon Slam, Kon Klor, bám 

theo tuyến đƣờng dọc sông và khu 

dân cƣ gần cầu Kon Klor. 

+ Từ cầu Kon Klor chạy song song 

với tuyến kè đã và sẽ xây dựng cho 

tới hết khu vực Nhà ngục Kon Tum. 

+ Từ nhà ngục Kon Tum tuyến đê 

bám theo khu dân cƣ và đƣờng giao 

thông cho tới thôn Plel Klếch. 

- Tuyến đê bảo vệ bờ 

Bắc: 

+ Tuyến kè bờ Bắc nằm 

ở thƣợng và hạ lƣu cầu 

Đăk Bla - phƣờng Quyết  

Thắng, dài 2km, cao 

trình +520m. 

+ Kè bảo vệ bờ khu vực 

thôn Phƣơng Quý I nằm 

ở hạ lƣu cầu Đăk Bla 

3km dài 1km, cao trình + 

519m. 

Các tuyến còn lại chƣa 

thực hiện 

 

 
Hình 1.2. Các công trình chỉnh trị theo QĐ 49 đã và đang thực hiện 

 

III. Đánh giá sự phù hợp của phƣơng án chỉnh trị theo QĐ 49 tại thời điểm này 

 Phƣơng án chỉnh trị đƣợc duyệt theo QĐ số 49/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 đến thời 

điểm này đã gần 10 năm, với sự thay đổi nhiều về địa hình dọc bờ sông, lòng sông cũng nhƣ 

yếu tố mặt đệm, thảm phù và đặc biệt là sự can thiệp của các công trình thủy điện, thủy lợi 

thƣợng nguồn đã làm thay đổi dòng chảy, lƣu lƣợng mùa lũ, mùa kiệt của dòng sông Đăk Bla 

đoạn qua thành phố Kon Tum.  

 Qua kiểm tra, tính toán và phân tích, đánh giá thì chúng tôi có một số kiến nghị điều 

chỉnh đối với phƣơng án chỉnh trị cũ theo QĐ số 49 chƣa thực hiện năm 2014 nhƣ sau: 

 - Bỏ phƣơng án cắt dòng (CD -1) tại vị trí phƣờng Lê Lợi tới xã Đoàn Kết với chiều 

dài tuyến L =1.900m, bề rộng B =120m với lý do kết quả kiểm tra thoát lũ thì với địa hình 
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sông hiện trạng đoạn qua khu vực cắt dòng vẫn đảm bảo yêu cầu thoát lũ với các tần suất 

P=10%, P=5%, P=2% và P=1% và Khu vực dự kiến cắt dòng dự kiến phải đi qua khu đô thị 

phía Nam cầu Đak Bla và cắt ngang qua trục đƣờng đƣờng QL 14B cho nên nếu nhƣ thực 

hiện thì giải pháp kỹ thuật rất phức tạp, kinh phí thi công, đền bù giải phóng mặt bằng rất lớn 

và đặc biệt ảnh hƣởng đến mỹ quan đô thị cảnh quan của thành phố Kon Tum. 

         - Bỏ phƣơng án cắt dòng (CD-2) tại vị trí xã Đoàn Kết với chiều dài tuyến L = 380m, bề 

rộng B =60,0m với lý do bờ hữu đã có các tuyến kè gia cố và bãi sông ở khu vực này và việc 

đầu tƣ phƣơng án cắt dòng này không còn hiệu quả về vấn đề giảm ngập, chống xói lở. 

        - Một số vị trí nạo vét mở rộng lòng sông không còn phù hợp với phƣơng án chỉnh trị đã 

đƣợc duyệt với lý do các đoạn sông trên mặt cắt vẫn đảm bảo yêu cầu thoát lũ khi có công 

trình chỉnh trị can thiệt và việc nạo vét lâu dài sẽ không còn hiệu quả khi bị bồi lấp bởi bùn 

cát sau vài mùa mƣa lũ. Vị trí cụ thể:  

 + Tuyến nạo vét bờ hữu NV H1 tại Phƣờng Thống Nhất với chiều dài L =180m 

 + Tuyến nạo vét bờ hữu NV H2 tại Kongor Lah với chiều dài tuyến L =700m. 

 + Tuyến vạo vét bờ tả NV T1 tại Kon Tum Nâm 2 với chiều dài tuyến L= 970m 

 + Tuyến vạo vét bờ tả NV T2 tại xã Đoàn Kết với chiều dài tuyến L= 1.300m. 

 - Điều chỉnh vị trí một số tuyến kè gia cố bảo vệ bờ không còn phù hợp với điều kiện 

địa hình hiện trạng, cụ thể: 

 + Kè lát mái bảo vệ bờ Nam tại xã Đoàn Kết: Tuyến kè mái bờ tả 4 (KMT4) dài 700m 

thay đổi vị trí tuyến kè theo quy hoạch cho phù hợp với địa hình hiện trạng; dịch vào phía bờ 

trung bình khoảng 300m, điều chỉnh cao độ từ +515m lên +520,0m. 

 + Kè lát mái bảo vệ bờ Nam tại Kon Hongor Lah: Tuyến kè mái bờ tả 5 (KMT5) dài 

1.150m, thay đổi vị trí tuyến kè theo quy hoạch cho phù hợp với địa hình hiện trạng; dịch vào 

phía bờ trung bình khoảng 330m, điều chỉnh cao độ từ +514m lên +520m. 

 + Kè lát mái bảo vệ bờ Bắc tại Kon Rơ Bàng 2 Tuyến kè mái bờ hữu 7 (KMH7) dài 

1.550m điều chỉnh lại vị trí tuyến xây dựng cho phù hợp với địa hình hiện trạng; dịch vào 

phía bờ trung bình khoảng 200m, điều chỉnh cao độ từ +515 lên +520,5m ÷ +519,0m. 

 + Kè mái KMH4 tại vị trí cắt dòng số 1 không thực hiện do tuyến cắt dòng số 1 kiến 

nghị không đầu tƣ xây dựng. 
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CHƢƠNG 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH PHƢƠNG ÁN CHỈNH TRỊ 

SÔNG ĐĂK BLA ĐOẠN QUA THÀNH PHỐ KON TUM 

 

I. Cơ sở đề xuất các giải pháp 

-  Các kịch bản tính toán 

Trên cơ sở mục tiêu của dự án, dự kiến có 15 kịch bản theo 3 phƣơng án cụ thể nhƣ 

sau:  

- Phƣơng án I (PAI): Địa hình hiện trạng – gồm 05 kịch bản: Tính toán với điều kiện 

các công trình đã và đang xây dựng trên sông trong phạm vi tính toán với các tần suất lũ P = 

1%, 2%, 5%, 10%, tần suất kiệt 85% và lƣu lƣợng tạo lòng. 

- Phƣơng án II (PAII): Địa hình cập nhật thêm các phƣơng án chỉnh trị theo QĐ số 

49/QĐ-UBND – gồm 05 kịch bản: Từ địa hình hiện trạng, mô phỏng thêm các công trình 

theo phƣơng án chỉnh trị đã đƣợc phê duyệt với các tần suất các tần suất lũ P = 1%, 2%, 5%, 

10%, tần suất kiệt 85% và lƣu lƣợng tạo lòng để đánh giá sự phù hợp. 

- Phƣơng án III (PAIII): Địa hình cập nhật theo phƣơng án chỉnh trị mới đề xuất – 

gồm 05 kịch bản ứng với các tần suất lũ P = 1%, 2%, 5%, 10%, tần suất kiệt 85% và lƣu 

lƣợng tạo lòng để kiểm tra, đánh giá phƣơng án chỉnh trị đề xuất. 

 - Kết quả tính toán thủy văn, thủy lực và diễn biến bồi xói đoạn sông nghiên cứu ứng 

với các tần suất lũ  P = 1%, 2%, 5%, 10%, tần suất kiệt 85% và lƣu lƣợng tạo lòng. 

 - Quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội chung của tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

 - Định hƣớng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Kon Tum đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. 

- Các điều kiện hiện trạng năm 2022: địa hình, địa chất, các công trình hạ tầng trên 

sông. 

- Phƣơng án chỉnh trị sông Đăk Bla đã đƣợc phê duyệt năm 2014. 

- Yêu cầu đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu chỉnh trị sông với lợi ích khai thác phát triển 

kinh tế của thành phố. 

II.  Kết quả xây dựng tuyến thoát lũ đoạn sông Đăk Bla 

 Đã xây dựng và cung cấp các đƣờng biên thoát lũ cho địa hình hiện trạng và phƣơng án 

sau khi có công trình chỉnh trị đề xuất theo các tần suất lũ 10% và 2%. Tọa độ các đƣờng biên 

chỉnh trị chi tiết theo từng tuyến (X,Y) cũng nhƣ cao độ mực nƣớc lũ tại các mặt cắt phục vụ 

công tác Quy hoạch không gian phát triển cơ sở hạ tầng dọc 2 bên sông Đăk Bla đoạn qua 

thành phố Kon Tum. Cụ thể: 

a) Với trường hợp hiện trạng: 

 - Tuyến thoát lũ đoạn sông Đăk Bla ứng với P10% và 2% 
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Hình 2.1. Tuyến thoát lũ trường hợp hiện trạng -  tần suất 10% và 2% 

 

- Tọa độ tuyến thoát lũ trƣờng hợp hiện trạng ứng với tần suất P10% và 2% 

Bảng 2.1. Tọa độ tuyến thoát lũ ứng với TH hiện trạng, tần suất P =10% 
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Bảng 2.2. Tọa độ tuyến thoát lũ ứng với TH hiện trạng, tần suất P =2% 

 
 

b) Với trường hợp khi có công trình chỉnh trị 

 - Tuyến thoát lũ đoạn sông Đăk Bla ứng với P10% và 2% 

 
Hình 2.2. Tuyến thoát lũ thoe phương án chỉnh trị -  tần suất 10% và 2% 
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Bảng 2.3. Tọa độ tuyến thoát lũ ứng với TH Quy hoạch chỉnh trị, tần suất P =10% 

 
 

Bảng 2.4. Tọa độ tuyến thoát lũ ứng với TH Quy hoạch chỉnh trị, tần suất P =2% 

 
 

III. Kết quả đề xuất phƣơng án chỉnh trị 

 Nguyên tắc chung của phƣơng án chỉnh trị đề xuất: 

 - Bảo vệ bờ, giảm ngập lụt vùng ven sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum. 

 - Lồng ghép quy hoạch chỉnh trị sông đồng bộ trong quy hoạch đô thị, phát triển thành 

phố giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để đạt đƣợc hiệu quả cao nhất. Xác định đƣợc 

phạm vi biên thoát lũ để bố trí các khu vực xây dựng công trình kiên cố, tạm thời… Điều này 

góp phần vào việc phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố diễn ra một cách tổng 

thể và đồng bộ. 

 - Tăng khả năng thoát lũ qua các đoạn thắt hẹp, giảm ngập lụt thƣợng lƣu. 

 - Quy hoạch chỉnh trị tạo ra dòng chảy ổn định, êm thuận của sông. 

 - Dâng cao mực nƣớc sông Đăk Bla vào mùa kiệt, tạo nguồn nƣớc và cảnh quan cho 

thành phố Kon Tum. 
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=> Các phƣơng án chỉnh trị đoạn sông phù hợp đồng bộ và không mâu thuẫn với các dự án 

quy hoạch khác đã có của TP Kon Tum nhƣ quy hoạch độ thị, quy hoạch giao thông, quy 

hoạch phát triển KTXH,... 

 Trên cơ sở các nguyên tắc nhƣ trên kết hợp với việc đánh giá sự phù hợp của phƣơng án 

chỉnh trị cũ số 49 đã đƣợc duyệt và kết quả tính toán thủy văn, thủy lực, diễn biến bồi xói 

đoạn sông nghiên cứu cũng nhƣ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Kon Tum dọc 

2 bên đoạn sông Đăk Bla thì chúng tôi đề xuất phƣơng án chỉnh trị nhƣ sau (Phƣơng án này 

đã đƣợc thực hiện tính toán, kiểm tra lại để đánh giá sự phù hợp): 

a) Về mục tiêu ổn định lòng dẫn, chống sạt lở bờ sông, đảm bảo khả năng thoát lũ: 

 - Kè lát mái bảo vệ bờ hữu gồm 05 tuyến kè như sau:  

 + Tuyến kè bờ hữu KMH1 tại xã Đăk Blà với chiều dài tuyến L = 4.725m với cao trình 

đỉnh kè dự kiến +526,50m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMH2 tại Kon Mơ Nay với chiều dài tuyến L = 3.622m, gia cố bờ 

sông với cao trình đỉnh kè dự kiến +525,50m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMH3 tại cầu trung tâm hành chính -  phƣờng Thống Nhất với 

chiều dài tuyến L =3.888m với cao trình kè dự kiến +523,50m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMH4 tại Plei Tơ Dôn (từ đập dâng số 2 đến Cầu Rô Rê) với chiều 

dài tuyến L =1.505m với cao trình kè dự kiến +521,0m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMH5 tại xã Ngok Bay với chiều dài tuyến L =6.246m với cao 

trình kè dự kiến thay đổi từ (+520,0 ÷ +519,0)m. 

 -  Kè lát mái bảo vệ bờ tả gồm 06 tuyến kè như sau: 

 + Tuyến kè bờ hữu KMT1 tại xã Đăk Rơ Wa với chiều dài tuyến L = 4.143m, gia cố 

đoạn đƣờng tránh thành phố với cao trình đỉnh kè dự kiến +526,50m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMT2 tại xã Đăk Rơ Wa với chiều dài tuyến L = 4.321m, gia cố bờ 

sông với cao trình đỉnh kè dự kiến từ +525,50m 

 + Tuyến kè bờ hữu KMT3 tại Kon Tum Kơ Mâm đến Plei Rơ Hai 1 với chiều dài tuyến 

L =4.368m với cao trình kè thay đổi từ  (+523,50m ÷ +521,50)m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMT4 tại Phƣờng Nguyễn Trãi với chiều dài tuyến L =1.180m với 

cao trình kè dự kiến +521,0m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMT5 tại Phƣờng Nguyễn Trãi với chiều dài tuyến L =4.764m với 

cao trình kè dự kiến (+521,0 ÷ +520,0)m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMT6 tại xã Đăk Năng với chiều dài tuyến L =7.850m với cao trình 

kè dự kiến thay đổi từ  (+520,0 ÷ +519,0)m. 

 -  Kè mỏ hàn bảo vệ bờ và đẩy chủ lưu ra xa bờ: giữ nguyên theo QĐ- 49 cũ ở 02 đoạn 

trọng yếu là: 

- Khu vực thôn Kon Mơ Nay (đoạn nhà máy nƣớc) kết hợp với kè lát mái và 6 kè mỏ 

hàn. 

- Khu vực xã Kon Rơ Bàng kết hợp với kè lát mái và 6 kè mỏ hàn. 

b) Về mục tiêu ổn định lòng dẫn, tạo cảnh quan du lịch đô thị: 

 Tuyến công trình cắt dòng số 1 (CD-1)  khu đô thị sinh thái nghỉ dƣỡng kết hợp thể thao 

tại xã Đăk Rơ Wa với chiều dài tuyến L =1.100m, bề rộng bxB = (20x60)m với mục tiêu 

chỉnh trị kết hợp với tạo cảnh quan khu đô thị sinh thái kết hợp thể thao, thƣơng mại. 

c) Về mục tiêu đa ngành và chỉnh trang đô thị:  

Sông Đăk Bla, mùa kiệt kéo dài khoảng 8 tháng, dòng chảy sông Đăk Bla cạn kiệt, 

lòng sông, bãi sông lộ trơ sỏi cuội, việc lấy nƣớc cho các nhà máy nƣớc và các trạm bơm 

nƣớc theo quy mô hộ gia đình bị hạn chế rất nhiều, đồng thời cảnh quan môi trƣờng sinh thái 

đoạn sông chảy trong trung tâm Thành phố cũng bị ảnh hƣởng. Để khắc phục tình trạng trên, 

kiến nghị xây dựng đập dâng nƣớc số 1 phía hạ lƣu cầu Kon Klor với cao trình đập dâng dự 

kiến là +518m. Kết cấu đập: Đập dâng bê tông. 

(Xem bản đồ phương án chỉnh trị đính kèm) 
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IV. Dự báo ngập lụt thành phố Kon Tum khi có phƣơng án chỉnh trị đề xuất  

4.1. Với kịch bản lũ P =10% 

Theo kết quả tính toán thủy văn, thủy lực ứng với dòng chảy lũ tần suất 10% thì: 

- Khu vực ngập dự kiến xảy ra tại 14/21 phƣờng, xã của thành phố Kon Tum. Độ sâu 

ngập dao động từ <0,5m đến >3m; vùng có độ sâu ngập <0,5m chiếm khoảng 23%, vùng có 

độ sâu ngập từ 0,5-1,0m chiếm khoảng 12,3%, vùng có độ sâu ngập từ 1,0-1,5m chiếm 

khoảng 14,8%, vùng có độ sâu ngập từ 1,5-2,0m chiếm khoảng 17%, vùng có độ sâu ngập từ 

2,0-2,5m chiếm khoảng 11%, vùng ngập từ 2,5-3,0m chiếm khoảng 6,3% và vùng có độ sâu 

ngập >3,0m chiếm khoảng 15,6%. Các khu vực có độ sâu ngập >2,0 m chủ yếu tập trung tại 

các vùng trũng thấp dọc sông, chủ yếu là các bãi bồi – là khu vực thƣờng xuyên ngập lụt của 

thành phố. 

- So với phƣơng án hiện trạng, diện tích ứng với các độ sâu ngập giảm từ 5,1-223,5ha; 

cụ thể: với độ sâu ngập <0,5m giảm 223,5ha; độ sâu ngập 0,5-1,0m giảm 122,2ha; độ sâu 

ngập 1,0-1,5m giảm 77ha; độ sâu 1,5-2,0m giảm 76,7ha; độ sâu 2,0-2,5m giảm 7,2ha; độ sâu 

2,5-3,0m giảm 5,1ha và độ sâu >3,0m giảm 10,2ha. 

 
Hình 4.1. Phạm vi ngập lụt trường hợp có công trình chỉnh trị - tần suất lũ P10% 
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Bảng 4.1. Thống kê diện tích ngập lụt ứng với tần suất lũ 10% phương án chỉnh trị so với phương án địa hình hiện trạng 

Địa danh 

Phạm vi ngập ứng với độ sâu ngập (ha) 

h<0,5m 0,5÷1,0m 1,0÷1,5m 1,5÷2,0m 2,0÷2,5m 2,5÷3,0m > 3,0m 

HT QH S HT QH S HT QH S HT QH S HT QH S HT QH S HT QH S 

P.Lê Lợi 4,4  4,9  0,5  1,2  1,0  (0,2) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

P.Nguyễn Trãi 45,1  15,9  (29,2) 20,3  10,9  (9,5) 13,4  10,1  (3,3) 8,3  9,2  0,9  6,3  6,5  0,1  6,4  5,8  (0,6) 7,8  5,1  (2,7) 

P.Quyết Thắng 1,4  1,0  (0,5) 0,3  0,3  0,0  0,3  0,3  (0,0) 0,2  0,3  0,1  0,3  0,2  (0,1) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

P.Thống Nhất 28,7  18,7  (10,0) 16,7  10,1  (6,6) 14,0  9,6  (4,4) 15,4  10,4  (5,0) 9,9  10,5  0,6  9,6  10,4  0,8  26,6  26,6  (0,0) 

P.Trƣờng 

Chinh 
2,1  0,0  (2,1) 0,6  0,0  (0,6) 0,6  0,0  (0,6) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

P.Thắng Lợi 22,6  15,7  (7,0) 8,4  9,0  0,6  7,0  6,8  (0,2) 7,2  6,0  (1,2) 6,5  6,9  0,4  5,8  6,9  1,2  5,4  6,3  0,9  

X.Đăk Blà 9,5  3,7  (5,7) 4,1  1,8  (2,3) 3,1  1,2  (1,9) 1,8  1,4  (0,4) 1,6  0,1  (1,5) 0,9  0,0  (0,9) 0,6  0,0  (0,6) 

X.Đăk Rơ Wa 44,5  20,3  (24,2) 23,1  8,0  (15,2) 21,3  11,5  (9,7) 18,4  13,0  (5,5) 11,4  8,9  (2,6) 9,3  7,1  (2,2) 9,2  7,4  (1,8) 

X.Đăk Năng 39,2  33,0  (6,2) 21,6  18,6  (3,0) 21,7  21,5  (0,2) 21,0  21,1  0,2  13,1  13,8  0,7  5,6  3,8  (1,8) 1,1  1,3  0,2  

X.Đoàn Kết 136,9  37,2  (99,7) 90,8  24,9  (65,9) 74,2  30,4  (43,8) 94,5  38,9  (55,6) 28,1  26,1  (2,0) 11,6  12,1  0,5  44,2  42,0  (2,1) 

X.Chƣ Hreng 6,5  6,7  0,3  2,0  1,5  (0,5) 1,0  0,6  (0,4) 0,8  0,5  (0,3) 0,5  0,4  (0,2) 0,6  0,3  (0,3) 0,5  0,8  0,4  

X.Kroong 42,9  43,5  0,6  28,5  28,1  (0,4) 45,1  45,1  (0,0) 51,0  48,5  (2,5) 23,7  26,2  2,6  5,1  6,1  1,1  7,9  7,1  (0,8) 

X.Ngọc Bay 53,2  47,3  (5,9) 25,3  23,3  (2,0) 26,3  28,4  2,1  39,6  39,7  0,1  24,4  26,0  1,7  17,0  18,4  1,4  78,2  78,3  0,0  

X.Vinh Quang 44,3  9,8  (34,5) 17,4  0,6  (16,8) 14,8  0,3  (14,5) 7,8  0,3  (7,5) 7,0  0,2  (6,8) 4,3  0,0  (4,3) 3,9  0,3  (3,6) 

TỔNG 481,3  257,8  (223,5) 260,3  138,1  (122,2) 242,8  165,8  (77,0) 266,1  189,4  (76,7) 133,0  125,8  (7,2) 76,3  71,1  (5,1) 185,4  175,2  (10,2) 

Ghi chú: HT: Địa hình hiện trạng; QH: Địa hình phƣơng án chỉnh trị; S: Chênh lệch diện tích ngập giữa PA chỉnh trị và hiện trạng 
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Hình 4.2. Biểu đồ so sánh tổng diện tích ngập ứng với PA hiện trạng và PA chỉnh trị - tần 

suất lũ 10% 

4.2. Với kịch bản lũ P=2% 

Theo kết quả tính toán, ứng với dòng chảy lũ tần suất 2% thì: 

- Khu vực ngập dự kiến xảy ra tại 14 phƣờng, xã của thành phố Kon Tum. Độ sâu ngập 

dao động từ <0,5m đến >3m; vùng có độ sâu ngập <0,5m chiếm khoảng 14,2%, vùng có độ 

sâu ngập từ 0,5-1,0m chiếm khoảng 9,7%, vùng có độ sâu ngập từ 1,0-1,5m chiếm khoảng 

8,4%, vùng có độ sâu ngập từ 1,5-2,0m chiếm khoảng 7,4%, vùng có độ sâu ngập từ 2,0-2,5m 

chiếm khoảng 8,3%, vùng ngập từ 2,5-3,0m chiếm khoảng 10,4% và vùng có độ sâu ngập 

>3,0m chiếm khoảng 4,2%. Nhƣ vậy so với kịch bản lũ 5% và 10% khu vực có độ sâu ngập 

>2,0m có xu hƣớng tăng lên. Các khu vực có độ sâu ngập >2,0 m chủ yếu tập trung tại các 

vùng trũng thấp dọc sông, chủ yếu là các bãi bồi – là khu vực thƣờng xuyên ngập lụt của 

thành phố. 

- So với phƣơng án hiện trạng ở cùng tần suất, diện tích ứng với các độ sâu ngập giảm 

từ 106,7-210,8ha; cụ thể: với độ sâu ngập <0,5m giảm 210,8ha; độ sâu ngập 0,5-1,0m giảm 

145ha; độ sâu ngập 1,0-1,5m giảm 151,1ha; độ sâu 1,5-2,0m giảm 163,7ha; độ sâu 2,0-2,5m 

giảm 157,6ha; độ sâu 2,5-3,0m giảm 106,7ha và độ sâu >3,0m giảm 136,3ha. 

- So với kịch bản lũ 5%, ứng với các độ sâu ngập <0,5m, từ 0,5-1,0m, từ 1,5-2,0m, từ 

2,0-2,5m và từ 2,5-3,0m diện tích ngập có xu hƣớng giảm từ 3,2-45,7ha; các độ sâu còn lại 

diện tích ngập có xu hƣớng gia tăng từ 6,8-204ha, đặc biệt là với độ sâu >3,0m diện tích ngập 

gia tăng nhiều, tập trung chủ yếu tại các vị trí trũng thấp, bãi bồi ven sông. 

 
Hình 4.3. Phạm vi ngập lụt trường hợp có công trình chỉnh trị - tần suất lũ P2%
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Bảng 4.2. Thống kê diện tích ngập lụt ứng với tần suất lũ 2% phương án chỉnh trị so với phương án địa hình hiện trạng 

Địa danh 

Phạm vi ngập ứng với độ sâu ngập (ha) 

h<0,5m 0,5÷1,0m 1,0÷1,5m 1,5÷2,0m 2,0÷2,5m 2,5÷3,0m > 3,0m 

HT QH S HT QH S HT QH S HT QH S HT QH S HT QH S HT QH S 

P.Lê Lợi 3,2  6,0  2,9  2,0  3,6  1,6  0,7  1,8  1,2  0,4  1,3  0,9  0,4  1,0  0,6  0,3  1,2  1,0  0,6  1,8  1,2  

P.Nguyễn Trãi 20,7  5,1  (15,6) 20,5  4,3  (16,2) 23,0  4,1  (18,9) 24,4  3,6  (20,7) 25,8  5,3  (20,5) 17,3  7,4  (9,9) 34,8  34,5  (0,3) 

P.Quyết Thắng 9,3  1,3  (7,9) 1,8  0,7  (1,1) 1,0  0,4  (0,6) 0,5  0,3  (0,2) 0,2  0,2  (0,0) 0,2  0,2  0,0  0,6  0,7  0,0  

P.Thống Nhất 21,1  5,6  (15,4) 19,9  5,1  (14,8) 29,1  5,3  (23,9) 19,0  5,6  (13,4) 17,6  5,8  (11,8) 16,4  5,9  (10,5) 92,6  75,4  (17,1) 

P.Trƣờng 

Chinh 
2,1  0,0  (2,1) 1,3  0,0  (1,3) 1,1  0,0  (1,1) 0,8  0,0  (0,8) 0,8  0,0  (0,8) 0,7  0,0  (0,7) 0,9  0,0  (0,9) 

P.Thắng Lợi 18,8  4,6  (14,2) 10,3  4,3  (6,0) 12,8  4,3  (8,6) 8,5  4,5  (4,0) 8,1  5,2  (3,0) 8,6  5,6  (2,9) 39,7  40,9  1,2  

X.Đăk Blà 25,3  13,0  (12,2) 10,9  5,3  (5,6) 7,6  4,7  (2,9) 6,6  2,4  (4,1) 4,8  1,5  (3,3) 2,6  1,5  (1,1) 11,0  4,9  (6,0) 

X.Đăk Rơ Wa 73,6  26,6  (47,0) 73,9  11,8  (62,1) 51,1  7,9  (43,2) 24,7  7,3  (17,4) 17,8  4,7  (13,1) 16,9  4,3  (12,6) 91,5  54,7  (36,8) 

X.Đăk Năng 47,0  38,1  (8,9) 30,5  30,9  0,3  23,2  22,4  (0,9) 18,7  15,4  (3,3) 19,1  18,9  (0,2) 21,1  19,5  (1,5) 28,3  28,9  0,5  

X.Đoàn Kết 86,0  12,6  (73,4) 44,0  13,0  (31,1) 49,5  12,4  (37,0) 86,6  13,6  (73,1) 101,3  19,1  (82,2) 74,2  20,7  (53,6) 203,0  135,8  (67,2) 

X.Chƣ Hreng 5,0  5,5  0,5  4,1  3,1  (1,0) 2,8  2,2  (0,6) 2,2  2,2  (0,0) 1,6  1,7  0,1  1,0  1,0  (0,0) 3,7  4,7  1,0  

X.Kroong 46,9  46,2  (0,7) 25,4  26,1  0,7  22,9  23,1  0,2  26,9  28,0  1,2  39,6  34,7  (4,9) 58,9  60,6  1,7  57,5  62,0  4,6  

X.Ngọc Bay 46,7  35,1  (11,7) 36,3  33,5  (2,8) 38,8  35,5  (3,3) 29,8  24,6  (5,2) 26,2  24,4  (1,7) 28,0  25,9  (2,1) 165,5  172,2  6,7  

X.Vinh Quang 16,0  11,0  (5,0) 7,9  2,2  (5,7) 12,7  1,2  (11,5) 24,1  0,6  (23,5) 17,2  0,4  (16,8) 14,6  0,3  (14,4) 24,5  1,3  (23,2) 

TỔNG 421,7  210,9  (210,8) 289,0  144,0  (145,0) 276,3  125,2  (151,1) 273,1  109,4  (163,7) 280,5  122,9  (157,6) 260,8  154,1  (106,7) 754,2  617,9  (136,3) 

Ghi chú: HT: Địa hình hiện trạng; QH: Địa hình phƣơng án chỉnh trị; S: Chênh lệch diện tích ngập giữa PA chỉnh trị và hiện trạng 
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Hình 4.4. Biểu đồ so sánh tổng diện tích ngập ứng với PA hiện trạng và PA chỉnh trị- tần suất 

lũ 2% 

V. Thiết kế sơ bộ phƣơng án chỉnh trị và khái toán, phân kỳ đầu tƣ 

5.1. Thiết kế sơ bộ phƣơng án chỉnh trị 

 a) Công trình kè bảo vệ chống xói lở bờ, đảm bảo khả năng thoát lũ và chống ngập cho 

thành phố 

 Trên cơ sở yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và các yêu cầu khác về chống xói lở, khả 

năng thoát lũ và chống ngập thì chúng tôi đề xuất các loại kết cấu công trình khác nhau nhằm 

giảm thiểu chi phí đầu tƣ mà vẫn đảm bảo đƣợc các yêu cầu nhƣ trên. Cụ thể: 

Bảng 5.1. Thống kê các công trình kè bảo vệ mái, bờ sông 

TT Tên tuyến Vị trí (thôn, phƣờng, xã) Chiều dài (m) Loại kè 

1 KMH1 Xã Đăk Blà 4.725 Loại 2 

2 KMH2 Kon Mơ Nay 3.622 Loại 1 

3 KMH3 Phƣờng Thống Nhất 3.888 Loại 1 

4 KMH4 Plei Tơ Dôn 1.505 Loại 1 

5 KMH5 Xã Ngok Bay 6.246 Loại 3 

6 KMT1 Xã Đăk Rơ Wa 4.143 Loại 2 

7 KMT2 Xã Đăk Rơ Wa 4.321 Loại 1 

8 KMT3 
Kon Tum Kơ Nâm 2 - PLei Rơ 

Hai 1 
4.368 Loại 1 

9 KMT4 Phƣờng Nguyễn Trãi 1.180 Loại 1 

10 KMT5 Phƣờng Nguyễn Trãi 4.764 Loại 3 

11 KMT6 Đăk Năng 7.850 Loại 2 

 Tổng  46.612  

 

 - Kè loại 1: Đối với những đoạn quan trọng qua khu dân cƣ, trung tâm thành phố hoặc 

bờ lõm, bị tác động trực tiếp từ dòng chảy: 

    + Gia cố từ chân kè tới cơ kè bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn dày 15cm, phía dƣới là lớp 

dăm lọc và vải lọc ĐKT 

    + Từ cao trình cơ kè lên đỉnh kè đƣợc gia cố bằng tấm BT đúc sẵn trồng cỏ trong hệ 

khung, dầm 

 + Đối tƣơng án dụng: Các tuyến kè KMH2, KMH3, KMH4, KMT2, KMT3, KMT4 và 

KMT5 

 



24 

 

 
Hình 5.1. Mặt cắt ngang đại diện kè mái nghiêng loại 1 bảo vệ bờ (trồng cỏ trong cấu kiện 

BTĐS M200: KMH2, 3, 4, KMT2, 3, 4, 5) 

 - Kè loại 2: Đối với những đoạn không quan trọng qua khu đồng ruông, dân cƣ không 

có: 

    + Gia cố từ chân kè tới cơ kè bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn dày 15cm, phía dƣới là lớp 

dăm lọc và vải lọc ĐKT. 

    + Từ cao trình cơ kè lên đỉnh kè đƣợc gia cố bằng cỏ Vective chống xói bề mặt. 

 + Đối tƣơng án dụng: Các tuyến kè KMH1 và KMT1 

 
Hình 5.2. Mặt cắt ngang đại diện kè mái nghiêng loại 2 bảo vệ bờ (trồng cỏ trong khung 

BTCT M200: KMH1, KMT1) 

Kè loại 3: Đối với những đoạn chỉnh trị nằm xa bờ sông và các khu dân cƣ 

   + Gia cố từ chân kè tới cơ kè bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn dày 15cm, phía dƣới là lớp 

dăm lọc và vải lọc ĐKT. 

 + Đối tƣơng án dụng: Các tuyến kè KMH5 và KMT6 
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Hình 5.3. Mặt cắt ngang đại diện kè mái nghiêng loại 3 bảo vệ bờ (áp dụng cho những đoạn 

cách xa sông KMH5, KMT6) 

b) Kè mỏ hàn  

 Vị trí: Bố trí hai hệ thống kè mỏ hàn kết hợp với hai kè mái nghiêng để tăng hiệu quả 

bảo vệ chống sạt lở bờ sông. Các vị trí kè mỏ hàn giữ nguyên theo phƣơng án chỉnh trị đã 

đƣợc duyệt tại Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh Kon Tum. 

 Đỉnh kè có cao độ ngang mực nƣớc sông ứng lƣu lƣợng tạo lòng, chiều dài mỗi kè mỏ 

hàn là 30m 

  

Hình 5.4. Mặt bằng bố trí kè mỏ hàn Hình 5.5. Cắt ngang kè mỏ hàn 

 

Bảng 5.2. Các thông số thiết kế kè mỏ hàn 

TT Hạng mục Công trình Địa điểm 
Chiều dài 

(m) 

Cao trình (m)  

Đỉnh Chân 

III Kè mỏ hàn         

1 MH 01 gồm hệ thống 6 mỏ hàn Kon Mơ Nay 30,0 520,0 516,0 

2 MH 02 gồm hệ thống 6 mỏ hàn Kon Rơ Bàng 2 30,0 514,0 508,0 

 

c) Công trình đập dâng số 1 (cách hạ lƣu cầu Kon Klor 500m) 

Vị trí tuyến đập dâng số 1 đƣợc chọn ở ở hạ lƣu cầu Kon Klor 500m bởi các lý do sau:  

+ Đây là khu vực đoạn sông thắt hẹp, có nền địa chất tƣơng đối tốt. Khi xây đập sẽ 

thuận lợi về điều kiện địa hình, địa chất và kinh tế. 

+ Khi xây dựng tuyến đập Đ1, vào mùa kiệt nƣớc sẽ dâng nƣớc lên tạo thuận lợi cho 

các cửa lấy nƣớc ven sông, đồng thời hình thành lòng hồ có cảnh quan đẹp cho  thành phố 

Kon Tum và các khu vực du lịch sinh thái ven sông, nhƣ khu du lịch Đăk Rơ Wa... 

Nguyên tắc cho việc chọn cao trình đập dâng: 
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+ Cao trình đập dâng dâng nƣớc phù hợp vào mùa kiệt, sao cho không gây ngập quá 

lớn hai bên sông  mà chỉ nằm trong giới hạn hai mép bãi cao của sông. Canh tác của dân trên 

các bãi cao vào mùa kiệt không bị ảnh hƣởng. Đảm bảo cột nƣớc cho lấy nƣớc tối đa ở cửa 

lấy nƣớc nhà máy nƣớc thành phố và các trạm bơm theo quy mô hộ gia đình ven sông. 

+ Hồ chứa đƣợc hình thành ở thƣợng lƣu đập có dạng lòng sông, không có các vũng tù 

ven sông và vẫn có dòng chảy do tràn đập (thực chất đập chỉ là một dạng phai tràn). Do đó 

không xảy ra hiện tƣợng tích nƣớc tù dễ gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc và môi trƣờng khu 

vực.  

+ Cao trình đỉnh đập dâng ảnh hƣởng tối thiểu tới thoát lũ đoạn sông. 

+ Cao trình đập dâng không tạo ra chênh lệch quá lớn mực nƣớc thƣợng hạ lƣu đập dễ 

gây ra các biến động bất lợi cho vùng hạ du đập 

+ Cao trình đỉnh đập dâng không quá cao, phù hợp với vốn đầu tƣ xây dựng tối thiểu 

nhất. 

 + Cao trình đỉnh đập dâng dự kiến +518,0m. Kết cấu dạng đập dâng vừa tràn tự do kết 

hợp tràn xả sâu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.6. Mặt cắt ngang đập dâng số 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.7. Mặt cắt ngang đập dâng số 1( Vị trí tràn tự do) 

1
62
0

90
0

80
0

38
0

580 70260200

200

88
0

100 100 70

THÖÔÏNG LÖU HAÏ LÖU



27 

 

 

5.2. Khái toán kinh phí đầu tƣ, phân kỳ đầu tƣ 

5.2.1. Khái toán kinh phí 

 Khái toán kinh phí đầu tƣ đƣợc xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn, quy phạm và định 

mức xây dựng hiện hành của Nhà nƣớc cũng nhƣ xem xét đơn giá của các công trình đã và 

đang triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum. Tổng mức kinh phí đầu tƣ nhƣ 

sau: 

Bảng 5.3. Khái toán kinh phí thực hiện phương án chỉnh trị 

STT Khoản mục chi phí Giá trị (đ) 

I Chi phí xây dựng: Gxd 3.881.652.254.000 

- Kè mái nghiêng + cống tiêu nƣớc 3.574.135.000.000 

- Kè mỏ hàn (02 vị trí) 32.433.809.000 

- Cắt dòng (01 vị trí) 71.292.324.000 

- Đập dâng số 1 203.791.121.000 

II Chi phí thiết bị: Gtb 5.000.000.000 

- Thiết bị cho đập dâng số 1 5.000.000.000 

III Chi phí quản lý dự án 26.162.336.192 

- Chi phí quản lý dự án 26.162.336.192 

IV Chi phí bồi thƣờng, tái định cƣ  250.000.000.000 

V Chi phí tƣ vấn: Gtv (tạm tính khoảng 10% Gxd) 388.165.225.400 

VI Chi phí khác: Gk (tạm tính khoảng 5%) 194.082.612.700 

VII Chi phí dự phòng: Gdp (tạm tính khoảng 15%) 582.247.838.100 

- Dự phòng do khối lƣợng phát sinh tạm tính khoảng 10% 388.165.225.400 

- Dự phòng do trƣợt giá, tạm tính khoảng 5% 194.082.612.700 

VIII Tổng cộng (làm tròn) 5.327.310.266.392 

 

5.2.2. Phân kỳ đầu tư: 

a) Cơ sở phân kỳ đầu tƣ 

 - Mức độ ƣu tiên của công trình trong yêu cầu chỉnh trị, cảnh quan và các mục đích khai 

thác khác trên sông. 

 - Mức độ gia cố bảo vệ bờ sông đối với các khu vực có dân cƣ, qua khu đô thị và các 

đoạn bờ sông cong lõm. 

 - Các yếu tố khác về nhu cầu và định hƣớng phát triển kinh tế, xã hội của địa phƣơng. 

b) Phân kỳ đầu tƣ 

Vì kinh phí đầu tƣ rất lớn, không thể thực hiện đồng bộ nên phải phân kỳ đầu tƣ thực hiện 

từng phần. Phân kỳ đầu  tƣ dựa trên nguyên tắc giai đoạn I ƣu tiên thực hiện các hạng mục 

quan trọng trƣớc, các hạng mục ít quan trọng hơn để lại cho giai đoạn II. 

             - Giai đoạn 1 (năm 2023 – 2030):  Đầu tƣ xây dựng Đập dâng số 2 và một số đoạn kè 

bảo vệ bờ với kinh phí dự kiến: 3.293 tỷ đồng (Ba nghìn, hai trăm chín mƣơi ba tỷ đồng)  

              - Giai đoạn 2 (năm 2030 – 2035):  Đầu tƣ xây dựng một số đoạn kè bảo vệ bờ và kè 

mỏ hàn và cắt dòng số 1 với kinh phí dự kiến 2.034 tỷ đồng (Hai nghìn, ba mƣơi bốn tỷ 

đồng). 
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5.2.3. Ngồn vốn đầu tư 

 Để thực hiện đƣợc việc xây dựng công trình theo nhƣ phƣơng án đề ra cần có nhiều 

kinh phí từ các nguồn vốn khác nhau nhƣ: 

 + Nguồn vốn Ngân sách Trung ƣơng và của Tỉnh, nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn 

vay WB, ADB,... 

 + Nguồn vốn của các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc theo hình thức liên doanh; 

 + Nguồn vốn huy động của dân và các tổ chức dùng nƣớc. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Tỉnh Kon Tum nói chung và thành phố Kon Tum nói riêng đang dần từng bƣớc phát 

triển mọi mặt kinh tế xã hội. Tiềm năng thuận lợi vốn có của vùng đất Tây Nguyên đang đƣợc 

phát huy cao độ. Vị trí chiến lƣợc của Kon Tum tiếp giáp với Lào, Campuchia, cùng với điều 

kiện thổ nhƣỡng đặc biệt của vùng đất ba-zan Tây Nguyên là cơ sở thuận lợi cho Kon Tum 

phát triển về cây công nghiệp, chế biến nông sản, chế biến hàng xuất khẩu và phát triển dịch 

vụ. Trong tƣơng lai gần, Kon Tum sẽ là một trong những tỉnh có nền kinh tế và bộ mặt xã hội 

phát triển mạnh nhất ở Tây Nguyên. 

 Thành phố Kon Tum mang đặc trƣng của là một đô thị miền núi, ngay trong thành phố 

có nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số với đặc trƣng lối sống Tây Nguyên là mật độ thấp, 

sản xuất nông nghiệp tại nơi sinh sống. Điều này khiến cấu trúc nội tại thành phố có những 

khu vực khác hẳn mô hình đô thị ở đồng bằng. Đặc biệt, thành phố Kon Tum có dòng sông  

Đăk Bla chảy qua cùng với tiêu chí phấn đấu, xây dựng thành phố hiện đại, sôi động và bền 

vững theo định hƣớng “Thành phố xanh mới - New green city” nên mô hình phát triển của 

thành phố Kon Tum phải bảo tồn không gian xanh hiện hữu, đƣa các phát triển mới ra vành 

đai vùng phụ cận để đáp ứng nhu cầu tƣơng lai. Trong sự phát triển của Thành phố Kon Tum 

luôn có ảnh hƣởng to lớn của sông Đăk Bla, con sông lớn nhất Kon Tum và lớn nhất trong hệ 

thống sông Sê San của Tây Nguyên. Ảnh hƣởng của sông Đăk Bla có hai mặt tích cực và tiêu 

cực. Mặt tích cực của sông Đăk Bla thể hiện ở nguồn nƣớc dồi dào, đáp ứng đầy đủ các yêu 

cầu dùng nƣớc, phục vụ cho phát triển thủy điện, cấp nƣớc nông nghiệp và cấp nƣớc sinh 

hoạt. Đối với thành phố Kon Tum, vùng bồi tích rộng lớn và màu mỡ trong lũng sông Đăk 

Bla là cơ sở tốt cho phát triển cây công nghiệp và các loại cây nông nghiệp cần thiết cho đời 

sống của đồng bào các dân tộc sống trong lũng sông. Mặt tiêu cực của sông Đăk Bla đối với 

Kon Tum,  đặc biệt đối với thành phố Kon Tum là vấn đề lũ lụt và sạt lở bờ sông, mất ổn định 

lòng dẫn. 

  Với vai trò quan trọng của đoạn sông Đăk Bla trong định hƣớng phát triển kinh tế xã 

hội chung của thành phố Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì  UBND tỉnh 

Kon Tum đã cho triển khai nhiệm vụ “Điều chỉnh phương án chỉnh trị sông Đăk Bla đoạn 

qua thành phố Kon Tum”. Đây là nhiệm vụ đa mục tiêu kết hợp giữa phòng chống thiên tai và 

chỉnh trang tạo cảnh quan đô thị và cải thiện môi trƣờng. 

 Dự án đã đạt đƣợc những kết quả nhƣ sau: 

 (1). Đã thực hiện công tác điều tra, thu thập số liệu và khảo sát địa hình (cắt ngang, bình 

đồ tỷ lệ 1/10.000 cho toàn bộ 42Km sông từ hồ thủy điện Đak Bla 2 đến hồ chứa nƣớc Yaly); 

khảo sát địa chất cho một số vị trí công trình hỉnh trị (cắt dòng, kè bảo vệ bờ, kè mỏ hàn) đảm 

bảo đúng đề cƣơng, khối lƣợng đƣợc duyệt và tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện 

hành phục vụ cho công tác thiết lập mô hình thủy văn, thủy lực để tính toán, đánh giá, lập 

điều chỉnh phƣơng án chỉnh trị. 

 (2). Đã đánh giá đƣợc sự phù hợp của Phƣơng án chỉnh trị sông Đăk Bla đƣợc duyệt tại 

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 so với thời điểm năm 2022 và đƣa ra đƣợc các 

kiến nghị, cụ thể nhƣ sau: 

 - Bỏ phƣơng án cắt dòng (CD -1) tại vị trí phƣờng Lê Lợi tới xã Đoàn Kết với chiều dài 

tuyến L =1.900m, bề rộng B =120m với lý do nhƣ sau: 

 + Kết quả kiểm tra thoát lũ thì với địa hình sông hiện trạng đoạn qua khu vực cắt dòng 

vẫn đảm bảo yêu cầu thoát lũ với các tần suất P=10%, P=5%, P=2% và P=1% 

  + Khu vực dự kiến cắt dòng dự kiến phải đi qua khu đô thị phía Nam cầu Đak Bla và 

cắt ngang qua trục đƣờng đƣờng QL 14B cho nên nếu nhƣ thực hiện thì giải pháp kỹ thuật rất 
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phức tạp, kinh phí thi công, đền bù giải phóng mặt bằng rất lớn và đặc biệt ảnh hƣởng đến mỹ 

quan đô thị cảnh quan của thành phố Kon Tum. 

 - Bỏ phƣơng án cắt dòng (CD-2) tại vị trí xã Đoàn Kết với chiều dài tuyến L = 380m, bề 

rộng B =60,0m với lý do bờ hữu đã có các tuyến kè gia cố và bãi sông ở khu vực này và việc 

đầu tƣ phƣơng án cắt dòng này không còn hiệu quả về vấn đề giảm ngập, chống xói lở. 

 - Điều chỉnh vị trí một số tuyến kè gia cố bảo vệ bờ không còn phù hợp với điều kiện 

địa hình hiện trạng, cụ thể: 

 + Kè lát mái bảo vệ bờ Nam tại xã Đoàn Kết: Tuyến kè mái bờ tả 4 (KMT4) dài 700m 

thay đổi vị trí tuyến kè theo quy hoạch cho phù hợp với địa hình hiện trạng; dịch vào phía bờ 

trung bình khoảng 300m, điều chỉnh cao độ từ +515 lên +520,0m. 

     + Kè lát mái bảo vệ bờ Nam tại Kon Hongor Lah: Tuyến kè mái bờ tả 5 (KMT5) dài 

1.150m, thay đổi vị trí tuyến kè theo quy hoạch cho phù hợp với địa hình hiện trạng; dịch vào 

phía bờ trung bình khoảng 330m, điều chỉnh cao độ từ +514 lên +520m. 

     + Kè lát mái bảo vệ bờ Bắc tại Kon Rơ Bàng 2 Tuyến kè mái bờ hữu 7 (KMH7) dài 

1.550m điều chỉnh lại vị trí tuyến xây dựng cho phù hợp với địa hình hiện trạng; dịch vào 

phía bờ trung bình khoảng 200m, điều chỉnh cao độ từ +515 lên (+520,5 - +519,0)m. 

 + Kè mái KMH4 dài 500m tại vị trí cắt dòng số 1 do không thực hiện phƣơng án cắt 

dòng (CD -1). 

 - Một số vị trí nạo vét mở rộng lòng sông không còn phù hợp với phƣơng án chỉnh trị đã 

đƣợc duyệt với lý do các đoạn sông trên mặt cắt vẫn đảm bảo yêu cầu thoát lũ khi có công 

trình chỉnh trị can thiệt và việc nạo vét lâu dài sẽ không còn hiệu quả khi bị bồi lấp bởi bùn 

cát sau vài mùa mƣa lũ. Vị trí cụ thể:  

 + Tuyến nạo vét bờ hữu NV H1 tại Phƣờng Thống Nhất với chiều dài L =180m 

 + Tuyến nạo vét bờ hữu NV H2 tại Kongor Lah với chiều dài tuyến L =700m. 

 + Tuyến vạo vét bờ tả NV T1 tại Kon Tum Nâm 2 với chiều dài tuyến L= 970m 

 + Tuyến vạo vét bờ tả NV T2 tại xã Đoàn Kết với chiều dài tuyến L= 1.300m. 

 (3). Đã thiết lập, mô phỏng và tính toán thủy văn, thủy lực 1 chiều, 2 chiều bằng bộ mô 

hình Mike với các Modul Mike Nam, Mike 11, Mike 21 và Mike 21 HD,  Mô hình SWAT 

toàn bộ hệ thống sông Đăk Bla từ Thủy điện Thƣợng Kon Tum đến thủy điện YaLy với các 

số liệu địa hình, khí tƣợng – thủy văn đƣợc cập nhật đến thời điểm năm 2022 theo các nhóm 

kịch bản đã xây dụng. Kết quả tính toán đƣợc hiệu chỉnh, kiểm định đảm bảo độ tin cậy cao, 

phù hợp với thực tế. Kết quả cụ thể nhƣ sau: 

 - Đã xây dựng đƣợc tuyến thoát lũ sông Đak Bla đoạn qua thành phố Kon Tum với 

nhóm kịch bản hiện trạng và kịch bản có công trình chỉnh trị ứng với tần suất lũ P10%, P5%, 

P2% và P1% phục vụ công tác quy hoạch, định hƣớng phát triển kinh tế xã hội dọc hai bên 

sông Đăk Bla. 

 - Đã xác định đƣợc các thông số mực nƣớc, lƣu lƣợng lũ ứng với các nhóm kịch bản 

hiện trạng và kịch bản quy hoạch có phƣơng án chỉnh trị theo các tần suất lũ P=10%, P=5%, 

P=2% và P=1% phục vụ công tác quy hoạch chỉnh trị, đề xuất các giải pháp chỉnh trị, quy 

hoạch cao độ các khu đô thị, .... thành phố Kon Tum trong điều kiện Biến đổi khí hậu nhƣ 

hiện nay. 

 (4). Đã tiến hành xây dựng mô hình thủy văn dòng chảy SWAT cấp biên thƣợng nguồn 

cho mô hình chi tiết 2D (mô đun thủy động lực HD và mô đun vận chuyển bùn cát ST) với số 

liệu hiệu chỉnh và kiểm định các tham số: lƣu lƣợng, nồng độ bùn cát đạt hệ số NASH và hệ 

số tƣơng quan R2 cao, kết quả tính toán đảm bảo và phù hợp với thực tế. Đánh giá các chế độ 

thủy động lực, diễn biến hình thái vùng dự án cho các nhóm kịch bản: (i) Kịch bản lũ tần suất 

2%; (ii) Kịch bản kiệt tần suất 85% và (iii) Kịch bản lƣu lƣợng tạo lòng theo 02 phƣơng án: 

địa hình hiện trạng và địa hình sau quy hoạch các công trình chỉnh trị bao gồm các yếu tố mực 
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nƣớc, dòng chảy, và bùn cát. Kết quả đã chỉ ra khi bố trí các tuyến công trình theo phƣơng án 

chỉnh trị đề xuất thì không ảnh hƣởng đáng kể đến chế độ thủy động lực và hình thái vùng dự 

án; ngoài ra còn có hiệu quả cao trong các vấn đề chỗng xói lở bờ, bảo vệ công trình hạ tầng 

hai bên dọc sông Đăk Bla. 

 (5) Từ các kết quả tính toán thủy văn, thủy lực theo các kịch bản hiện trạng đã đề xuất 

điều chỉnh phƣơng án chỉnh trị sông Đăk Bla đoạn qua thành phố Kon Tum phù hợp với hiện 

trạng, đảm bảo ổn định lòng dẫn, bảo vệ bờ sông chống sạt lở, giảm thiểu ngập lụt và quy 

hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Kon Tum giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Cụ thể nhƣ sau: 

 Đối với mục tiêu ổn định lòng dẫn, tạo cảnh quan du lịch đô thị: 

 + Tuyến công trình cắt dòng số 1 (CD-1)  khu đô thị sinh thái nghỉ dƣỡng kết hợp thể 

thao tại xã Đak Rơ Wa với chiều dài tuyến L =1.100m, bề rộng bxB = (20x60)m với mục tiêu 

chỉnh trị kết hợp với tạo cảnh quan khu đô thị sinh thái kết hợp thể thao, thƣơng mại. 

 Kè mỏ hàn bảo vệ bờ và đẩy chủ lưu ra xa bờ. 

 + Khu vực xã Kon Mơ Nay (đoạn nhà máy nƣớc) kết hợp kè lát mái và 6 kè mỏ hàn. 

 +  Khu vực xã Kon Rơ Bàng kết hợp với kè lát mái và 6 kè mỏ hàn. 

 Kè lát mái bảo vệ bờ hữu:  

 + Tuyến kè bờ hữu KMH1 tại xã Đăk Bla với chiều dài tuyến L = 4.725m với cao trình 

đỉnh kè dự kiến +526,50m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMH2 tại Kon Mơ Nay với chiều dài tuyến L = 3.622m, gia cố bờ 

sông với cao trình đỉnh kè dự kiến +525,50m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMH3 tại cầu trung tâm hành chính - Phƣờng Thống Nhất với chiều 

dài tuyến L =3.888m với cao trình kè dự kiến +523,50m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMH4 tại Plei Tơ Dôn (từ đập dâng số 2 đến Cầu Rô Rê) với chiều 

dài tuyến L =1.505m với cao trình kè dự kiến +521,0m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMH5 tại xã Ngok Bay với chiều dài tuyến L =6.246m với cao 

trình kè dự kiến thay đổi từ +520,0m ÷ 519,0m. 

 Kè lát mái bảo vệ bờ tả:  

 +  Tuyến kè bờ hữu KMT1 tại xã Đăk Rơ Wa với chiều dài tuyến L = 4.143m, gia cố 

đoạn đƣờng tránh thành phố với cao trình đỉnh kè dự kiến +528,50m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMT2 tại xã Đăk Rơ Wa với chiều dài tuyến L = 4.321m, gia cố bờ 

sông với cao trình đỉnh kè dự kiến từ +525,50m 

 + Tuyến kè bờ hữu KMT3 tại Kon Tum Kơ Mâm đến Plei Rơ Hai 1 với chiều dài tuyến 

L =4.368m với cao trình kè thay đổi từ +523,50m ÷ +521,5m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMT4 tại Phƣờng Nguyễn Trãi với chiều dài tuyến L =1.180m với 

cao trình kè dự kiến + 521,00m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMT5 tại Phƣờng Nguyễn Trãi với chiều dài tuyến L =4.764m với 

cao trình kè dự kiến +521,0m ÷ +520,0m. 

 + Tuyến kè bờ hữu KMT6 tại xã Đak Năng với chiều dài tuyến L =7.850m với cao trình 

kè dự kiến thay đổi từ +520,0m ÷ +519,0m. 

 Về mục tiêu đa ngành và chỉnh trang đô thị :  

Trên sông Đăk Bla, mùa kiệt kéo dài khoảng 8 tháng, dòng chảy sông Đăk Bla cạn 

kiệt, lòng sông bãi sông bị lộ trơ sỏi cuội, việc lấy nƣớc cho các nhà máy nƣớc và các trạm 

bơm nƣớc theo quy mô hộ gia đình bị hạn chế rất nhiều, đồng thời cảnh quan môi trƣờng sinh 

thái đoạn sông chảy trong trung tâm  Thành phố cũng bị ảnh hƣởng. Để khắc phục tình trạng 

trên, kiến nghị xây dựng thêm đập dâng số 1 để dâng cao đầu nƣớc và tạo cảnh quan cho 

thành phố. Đó là : 

+ Bố đập dâng nƣớc vào mùa kiệt ở hạ lƣu cầu Kon Klor 500m. 
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+ Kết cấu: chọn phƣơng án xây dựng đập bê tông. 

+ Cao trình đỉnh đập:  ZĐ1 = +518,0m. 

 (6). Đã tính toán, thiết kế sơ bộ cho các phƣơng án chỉnh trị bao gồm: Kè bảo vệ bờ 

sông, kè mỏ hàn, công trình cắt dòng và đập dâng số 2. Trên cơ sở thiết kế sơ bộ đã khái toán 

kinh phí và phân kỳ đầu tƣ để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch cũng nhƣ huy động 

nguồn vốn để đầu tƣ xây dựng công trình nhằm đảm bảo các mục tiêu đã trình bày ở trên. Cụ 

thể nhƣ sau: 

 Tổng kinh phí thực hiện: 5.327.310.000.000( Năm nghìn ba trăm hai mươi bảy tỷ, ba 

trăm mười triệu đồng chẵn). Chi phí trên bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí tƣ 

vấn, chi phí khác, đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí dự phòng. 

 Vì kinh phí đầu tƣ rất lớn, không thể thực hiện đồng bộ nên phải phân kỳ đầu tƣ thực 

hiện từng phần. Phân kỳ đầu  tƣ dựa trên nguyên tắc giai đoạn I ƣu tiên thực hiện các hạng 

mục quan trọng trƣớc, các hạng mục ít quan trọng hơn để lại cho giai đoạn II. 

         - Giai đoạn 1 (năm 2023 – 2030):  Đầu tƣ xây dựng Đập dâng số 1 và một số đoạn kè 

bảo vệ bờ với kinh phí dự kiến: 3.293 tỷ đồng (Ba nghìn, hai trăm chín mƣơi ba tỷ đồng)  

        - Giai đoạn 2 (năm 2030 – 2035):  Đầu tƣ xây dựng một số đoạn kè bảo vệ bờ và kè mỏ 

hàn và cắt dòng số 1 với kinh phí dự kiến 2.034 tỷ đồng (Hai nghìn, ba mƣơi bốn tỷ đồng). 

2. Kiến nghị 

- Việc thực hiện giải pháp cắt dòng số 1 phục vụ thoát lũ và chỉnh trang đô thị là một 

giải pháp khó và rất phức tạp, vì vậy trong giai đoạn tiếp theo khi thực hiện nội dung này cần 

phải có nghiên cứu kỹ hơn trên mô hình vật lý cũng nhƣ khảo sát, tính toán chi tiết hơn. 

- Cần phải xây dựng quy trình vận hành điều tiết đập dâng số 2 khi đƣa vào khai thác, 

vận hành để đảm bảo yêu cầu thoát lũ, chống ngập lụt và xói lở thƣợng, hạ lƣu công trình. 

- Trong giai đoạn phát triển đất nƣớc hiện nay, nhu cầu khai thác cát cho mục đích xây 

dựng là cần thiết. Khai thác cát ở lòng sông là có thể đƣợc, song cần phải có quy hoạch các 

khu vực có thể khai thác và vị trí các bãi tập kết. Ở đó chỉ định những khu vực có thể khai 

thác cát là các bãi giữa sông, các cù lao, các đoạn sông xa khu dân cƣ, các bờ lồi của sông 

cong v.v. Các bãi tập kết phải nằm trên khu vực bãi sông rộng, ổn định, không gây ảnh hƣởng 

đến chế độ thủy văn thủy lực của đoạn sông trong quá trình vận hành khai thác. Chỉ định các 

khu vực tuyệt đối không đƣợc khai thác cát ở gần các khu dân cƣ, cầu đƣờng, các bờ lõm 

sông cong.v.v. 

- Chỉnh trị sông là một nhiệm vụ phức tạp mất nhiều thời gian và cần sự đồng bộ, vì vậy 

chủ đầu tƣ cần có lộ trình thích hợp, đầu tƣ cho mỗi lộ trình cần đảm bảo đủ các hạng mục 

theo yêu cầu, tránh đầu tƣ nhỏ giọt, công trình không đồng bộ sẽ không những không có hiệu 

quả mà ngƣợc lại, công trình còn bị công phá mạnh, mất ổn định, dễ gây ra các biến động bất 

lợi.   

- Để tạo cảnh quan phát triển đô thị thì kiến nghị bố Quy hoạch, bố trí thêm các tuyến 

đƣờng giao thông dọc 2 bên bờ sông Đăk Bla. Phạm vi tuyến đƣờng nằm phía trong của tuyến 

chỉnh trị và hành lang thoát lũ. 

Nội dung điều chỉnh phƣơng án chỉnh trị sông Đăk Bla do liên danh nhà thầu Viện 

Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên - Trung tâm chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi 

thực hiện theo đúng đề cƣơng đặt hàng, tuân thủ theo các quy định, quy phạm hiện hành, phù 

hợp với định hƣớng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Kon Tum. Kết quả đảm 

bảo và đạt độ tin cậy cao, phù hợp với thực tế.  

 


